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TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH*

Tóm tắt: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Một trong những vai
trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng nông thôn mới là thực hiện
chức năng giám sát xã hội. Bằng việc thực hiện chức năng này, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp góp phần làm cho chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước về xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống theo đúng đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Summary: State management by law for the task of building new-style rural areas is
both a goal and a basic content of sustainable development. One of the most important
roles of the Vietnam Fatherland Front at all levels in building new-style rural areas is to
perform the function of social supervision. By performing this function, the Vietnam
Fatherland Front at all levels contributes to the Party's guidelines and the State’s policies
and laws on building new-style rural areas to come to life in accordance with the
guidelines, policies, and laws of the Party and the State.
Từ khóa: Giám sát; lý luận; xây dựng nông thôn mới; nông dân; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; theory; building new-style rural areas; farmer; great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/3/2023; Sửa chữa: 28/3/2023; Duyệt đăng: 6/4/2023.

Giám sát xã hội

* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t s� v�n đ� lý lu�n v� giám sát và 
ho�t đ�ng giám sát c	a M
t tr�n T� qu�c 
Vi�t Nam trong xây d
ng nông thôn m�i
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Chủ thể và đối tượng của hoạt động giám
sát xã hội
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ Ký kết Chương trình
phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, tháng 3/2023. 

ẢNH: KỲ ANH
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Điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám
sát xã hội
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Giám sát xã hội nhằm nâng cao hiệu quả
xây dựng nông thôn mới
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám
sát xây dựng nông thôn mới



Chú thích:
1. Viện Ngôn ngữ học, Hoàng Phê (Chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, 2004, tr. 389.
2,6. Nguyễn Văn Thạo - Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên), Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng, Nxb. Chính

trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 129-130.
3,5. TS. Nguyễn Thọ Ánh, Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị

quốc gia, Hà Nội, 2012, tr. 20-21.
4. Nguyễn Huy Phượng, Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội, 2012, tr. 58.
7,8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 87.
9,10,11. TS. Nguyễn Mạnh Bình, Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện

nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr. 20-25.
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BẾ XUÂN TRƯỜNG* 

Tóm tắt: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đánh giá về sự kiện lịch sử trọng đại này, Nghị quyết
Đại hội IV của Đảng (tháng 12/1976) khẳng định: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng
lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được
ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng
ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào
lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng
quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Summary: The historic Ho Chi Minh campaign ended the resistance war against the
U.S, for national salvation of the Vietnamese people. Assessing this important historical
event, the Resolution of the Fourth Party Congress (December 1976) affirmed that:
Years will pass, but the victory of our people in the cause of resistance war against the
U.S, for national salvation will forever be recorded in our nation's history as one of the
most brilliant pages, a shining symbol of the triumph of revolutionary heroism and
human intelligence, which entered world history as a great feat of the 20th century, an
event of great international importance and profound epochalism.
Từ khóa: Đại thắng mùa Xuân năm 1975; sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Đảng; Việt Nam.
Keywords: Great victory in the 1975 Spring; the Party's wise leadership and strategic direction; Vietnam.
Nhận bài: 20/3/2023; Sửa chữa: 23/3/2023; Duyệt đăng: 3/4/2023.

* Thượng tướng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Bài h�c v� s
 lãnh đ�o, ch� đ�o chi�n l��c
sáng su�t c	a Đ�ng trong T�ng ti�n công
và n�i d�y mùa Xuân n�m 1975
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

Chú thích:
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2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, 484.
3. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 23 (số 240-NQ/TW) ngày 25/12/1974.
4. Hội nghị Bộ Chính trị quyết định phương án giải phóng miền Nam (từ ngày 18/12/1974 đến ngày 8/1/1975). 
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2004, tr.90.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2004, tr.167.
7. Đại tướng Hoàng Văn Thái - Những năm tháng quyết định, Nxb. Quân đội nhân dân, H, 1990, tr.210.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.156-157.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tập I, tr.159.
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là một trong ba Chương trình mục
tiêu quốc gia lần đầu tiên được tổ chức triển khai thực hiện với nhiều nội dung mới,
nhiều dự án, tiểu dự án và nội dung đầu tư phát triển. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành
liên quan triển khai thực hiện và giám sát chương trình đạt kết quả, yêu cầu đặt ra.

Summary: The National Target Program for socio-economic development in ethnic
minority and mountainous areas in the period of 2021-2030 is one of three national
target programs that has been organized and implemented for the first time with a
number of new content, projects, sub-projects and contents of investment and
development. Recent time, the Vietnam Fatherland Front at all levels has actively
coordinated with socio-political organizations, ministries, and branches to implement
and supervise the program to achieve results and requirements set out.
Từ khóa: Chính sách dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển kinh tế -
xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Ethnic policy; National target program; ethnic minorities and mountainous people; socio-economic development;
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 15/3/2023; Sửa chữa: 21/3/2023; Duyệt đăng: 28/3/2023.

* Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

T�ng c��ng các gi�i pháp giám sát th
c hi�n 
Ch��ng trình m�c tiêu qu�c gia vùng dân t�c 
thi�u s� và mi�n núi
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác năm 2023. 
ẢNH: KỲ ANH
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
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TẠ VĂN SỸ*

Tóm tắt: Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong
thời kỳ công nghiệp theo hướng hiện đại là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thực hiện tốt Nghị quyết XIII của Đảng. Nhiệm vụ này
có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới tổ chức bộ máy, cán bộ và nội dung cũng
như phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới, đáp ứng
được yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Summary: Completing the organization and operation of the Vietnam Fatherland
Front in the modern industrial era is an important task of the Vietnam Fatherland
Front system in order to well implement Resolution 13 of the Party. This task has
an important meaning in innovating the organizational structure, staff, and the
content and methods of operation of the Vietnam Fatherland Front in the coming
time, meeting the requirements and demands in the new situation.
Từ khóa: Hoàn thiện; đổi mới; tổ chức và hoạt động; nội dung; phương thức; Nghị quyết XIII của Đảng; Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
Keywords: Perfection; innovation; organization and operation; content; method of Resolution 13 of the Party; the
Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 9/3/2023; Sửa chữa: 15/3/2023; Duyệt đăng: 29/3/2023.

Thực trạng nội dung hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam 

* Tiến sĩ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoàn thi�n và đ�i m�i n�i dung, ph��ng th�c
ho�t đ�ng c	a M
t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong th�i k� công nghi�p theo h��ng hi�n đ�i
và h�i nh�p qu�c t�
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Thực trạng phương thức hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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Giải pháp hoàn thiện và đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ công
nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập
quốc tế
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
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TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18- NQ/TW và
các nghị quyết có liên quan, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã thể chế hoá
khá đầy đủ, kịp thời các quan điểm chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất
đai. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật trước khi được Quốc hội xem xét thông qua,
bài viết đóng góp một vài ý kiến xung quanh việc thể chế hoá Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển
có thu nhập cao”.

Summary: Following the Resolution of the 13th Party Congress, Resolution No. 18-
NQ/TW and related resolutions, this draft Law on Land (amended) has fully and
promptly institutionalized the Party's viewpoints on land management and use. In
order to continue improving the draft Law before it is considered and approved by
the National Assembly, this article contributes some ideas on the institutionalization
of Resolution No. 18-NQ/TW dated June 16, 2022 from the fifth plenum of the 13th
Party Central Committee on “Continue innovating, complete improvements to
institutions and policies, and increase the effectiveness and efficiency of land
management and use in order to create a driving force for our nation to become a
high-income developed nation”.
Từ khóa: Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW; sở hữu toàn dân; Việt Nam.
Keywords: Law on Land (amended); Resolution of the 13th Party Congress; Resolution No. 18-NQ/TW; ownership of
the entire people; Vietnam.
Nhận bài: 16/3/2023; Sửa chữa: 20/3/2023; Duyệt đăng: 28/3/2023.

Về việc thể chế hoá, “đất đai thuộc sở hữu
toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở
hữu và thống nhất quản lý” 

* Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Th� ch� hoá Ngh� quy�t s� 18-NQ/TW c	a Ban Ch�p hành
Trung ��ng Đ�ng khoá XIII trong d
 th�o Lu�t Đ�t đai (s�a đ�i)
v�i vi�c phát huy vai trò c	a M
t tr�n T� qu�c Vi�t Nam và 
các t� ch�c chính tr� - xã h�i trong qu�n lý, s� d�ng đ�t đai
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Về việc phân định vai trò, chức năng
nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của
các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện
chức năng của Nhà nước đại diện chủ sở
hữu về đất đai 

Về vấn đề phân cấp, phân quyền và kiểm
soát quyền lực trong dự thảo Luật Đất đai
(sửa đổi)
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài nguyên và
Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, nhà khoa học về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 2/2023. 

ẢNH: QUANG VINH
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Về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
trong quản lý và sử dụng đất đai

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, các chuyên gia,
nhà khoa học vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 2/2023. 

ẢNH: QUANG VINH
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Kỹ thuật lập pháp


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NGUYỄN QUANG MINH*

Tóm tắt: Pháp luật về giám sát của Nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ
thống pháp luật Việt Nam, trong đó có các văn bản quan trọng quy định về quyền và hoạt
động giám sát của Nhân dân như: Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính
phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội
đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Pháp
lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp
cận thông tin... và mới đây là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 (có hiệu lực từ ngày
1/7/2023). Tuy nhiên, vẫn cần có một đạo luật riêng quy định một cách toàn diện, cụ thể
về hoạt động giám sát của Nhân dân, đó là Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân.

Summary: The law on People's supervision is an important component of the
Vietnamese legal system in which there are important documents regulating the people's
rights and supervision activities such as the Constitution; Law on Organization of the
National Assembly; Law on Government organization; Law on organization of local
government; Law on supervision activities of the National Assembly and the People's
Council; Law on the Vietnam Fatherland Front; Labor Code; Law on Trade Unions; the
Ordinance on the implementation of democracy in communes, wards and townships;
Law on Anti-corruption; Law on Access information, and recently Law on Implementation
of Grassroots Democracy in 2022 (effective from July 1, 2023). However, there still needs
to be a separate law that comprehensively and specifically regulates the People's
supervision activities, which is the Law on People's Supervision Activities.
Từ khóa: Pháp luật; giám sát của Nhân dân; xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân; Việt Nam.
Keywords: Law; People's supervision; to develop the Law on People's Supervision Activities; Vietnam.
Nhận bài: 23/3/2023; Sửa chữa: 28/3/2023; Duyệt đăng: 3/4/2023.

Sự cần thiết xây dựng Luật Hoạt động
giám sát của Nhân dân

* Tiến sĩ, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xây d
ng Lu�t Ho�t đ�ng giám sát c	a Nhân dân: 
Yêu c�u th
c ti!n đang đ
t ra
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Những nội dung và chế định cơ bản của
Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và
thực tiễn xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân”, tháng 3/2023. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP



33TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 236 (4/2023)

Đề xuất Đề cương (sơ bộ) Dự thảo Luật
Hoạt động giám sát của Nhân dân
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Dự kiến một số tác động và giải pháp xử
lý trong quá trình xây dựng Luật Hoạt
động giám sát của Nhân dân
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

Chú thích:
1. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
2,6. Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
3. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
4. Xem: Pháp luật về hoạt động giám sát của Nhân dân - Thực trạng và giải pháp, Nguyễn Thị Hoa, Tạp chí Mặt trận số 235, tháng

3/2023.
5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2019, tr.92.
7. Đề cương này là những phác thảo ban đầu, sơ bộ nhất để hình thành ý tưởng về Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân.

Do vậy, số chương, mục, điều cũng như nội dung các chương, mục, điều này chỉ có tính chất tham khảo, sẽ được sửa đổi, bổ sung
và tiếp tục hoàn thiện thêm sau này trong quá trình soạn thảo Dự án Luật. 

8. Điều 1 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
9. Theo số liệu tổng hợp (năm 2022) từ báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổ chức bộ

máy và cán bộ làm công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh đến cuối năm 2022 có tổng số 244
công chức hiện đang công tác tại các Ban Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (102 đồng chí nữ, chiếm 41,8 %; 98 đồng chí chuyên ngành Luật chiếm 40 %; 22 đồng chí trình độ trên Đại học chiếm 9 %);
Bình quân mỗi Ban Dân chủ - Pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có 3 công chức; nhiều nhất có 6 công chức (Yên Bái);
Ban ít nhất chỉ có 2 công chức (Sóc Trăng, Ninh Thuận); Có 60/63 đơn vị có Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật chiếm 95 %; 3/63 đơn
vị có Phó Trưởng Ban phụ trách, chiếm 5 %; 21 đồng chí Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban phụ trách được đào tạo chuyên ngành Luật
chiếm 33%; 8 đồng chí chuyên ngành Xây dựng Đảng và Quản lý hành chính, chiếm 13%; 7 đồng chí chuyên ngành Sư phạm,
chiếm 11 %; 27 đồng chí chuyên ngành khác chiếm 43 % (Đề án của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Ban Bí thư Trung
ương Đảng ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” (kèm theo Tờ trình số 17-TTr/ĐĐ- MTTQ ngày 17/6/2022 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam).
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NGUYỄN HUY HIỆU*

Tóm tắt: Hơn 93 năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được xác định
là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa thường xuyên, vừa cấp bách và lâu dài của toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân. Đó không chỉ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của
tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, mà còn là trách nhiệm của
đội ngũ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Summary: Over the last 93 years, the Party building and rectification work has
always been identified as a particularly important, regular, urgent, and long-term task
of the entire Party, the army and the People. That is not only a regular and important
task of all levels of Party committees, Party organizations and the whole political
system, but also the responsibility of the leadership team, managers, heads, all cadres
and Party members.
Từ khóa: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức Đảng; trách nhiệm người đứng đầu; trong sạch, vững mạnh; Đảng Cộng
sản Việt Nam.
Keywords: Party building and rectification; Party organization; responsibility of the head; clean, strong; the Communist
Party of Vietnam.
Nhận bài: 23/3/2023; Sửa chữa: 28/3/2023; Duyệt đăng: 6/4/2023.

Tư duy mới của Đảng về xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh

* Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng.

Xây d
ng Đ�ng trong s�ch, v"ng m�nh
x�ng đáng v�i ni�m tin yêu c	a Nhân dân
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Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nâng cao
hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng
hiện nay



38 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 236 (4/2023)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị
cho ý kiến dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. 

ẢNH: KỲ ANH
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tập I, tr. 25.
2. Ngày 25/10/2021, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”; Quy định
số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị “Về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021
của Bộ Chính trị “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tập I, tr.187.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tập I, tr.111.


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PHẠM THỊ MỸ LINH*

Tóm tắt: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực; tăng cường giám sát, phản biện xã hội. Đối với tỉnh Bạc Liêu, công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan
tâm, chỉ đạo, lãnh đạo và thực hiện chặt chẽ. Sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức thành viên với các cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả hơn, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp
nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Summary: The fight against corruption and negative phenomena is the responsibility
of the whole political system, in which the Vietnam Fatherland Front and its member
organizations play an important role in propagating regulations on anti-corruption and
negative phenomena; strengthening social supervision and criticism. For Bac Lieu
province, fighting against corruption and negative phenomena work is closely
concerned, directed, led, and implemented by the Party Committees, authorities at all
levels and branches. Synchronous coordination between the Vietnam Fatherland Front
and its member organizations and agencies in the fight against corruption and negative
phenomena has become more and more effective, creating consensus among all classes
of people, contributing to the socio-economic development of the province.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.
Keywords: Anti-corruption, negative phenomena; supervise; social criticism; the Vietnam Fatherland Front, Bac Lieu province.
Nhận bài: 16/3/2023; Sửa chữa: 20/3/2023; Duyệt đăng: 28/3/2023.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

M
t tr�n T� qu�c các c�p t�nh B�c Liêu
tham gia phòng, ch�ng tham nh#ng,
tiêu c
c
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, tháng 4/2023.

ẢNH: PV
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

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Chính trị (2013), Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về banh hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
2. Bộ Chính trị (2013), Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn

thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
3. Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
4. Quốc hội (2018), Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2018), Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác

phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22/1/2018
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2018.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1,

tập 2.
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NGUYỄN VĂN LONG*

Tóm tắt: Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh
thần của một bộ phận Nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc, đồng bào các tôn giáo
là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ khi Đảng ta lãnh đạo đã luôn thực
hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trong từng giai đoạn cách mạng
của đất nước, đã ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng nhu cầu
tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của Nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
đoàn kết các tôn giáo để xây dựng và phát triển đất nước.

Summary: The Party and the State of Vietnam affirms that belief and religion are the
spiritual needs of a part of the People, which is existing and will exist with the country,
people of all religions are part of the great national unity bloc. Since the leadership of
our Party, we have consistently implemented the policy of freedom of belief and religion.
In each revolutionary period of the country, appropriate guidelines, policies and laws
have been promulgated, meeting the People's legitimate religious and belief needs,
gathering great national unity and the religious unity to build and develop the country.
Từ khóa: Tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tôn giáo; phản bác luận điệu sai trái; đại đoàn kết dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Belief, religion; guarantee the right to freedom of religion; rebut distorting claims; great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 21/3/2023; Sửa chữa: 28/3/2023; Duyệt đăng: 3/4/2023.

* Thạc sĩ, Chánh Văn phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đ�M B�O QUY�N T� DO TÔN GIÁO, 
ph�n bác lu�n đi�u xuyên t�c v� tình hình
t
 do tôn giáo $ Vi�t Nam



45TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 236 (4/2023)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công
tác phối hợp năm 2022 và thống nhất công tác phối hợp năm 2023. 

ẢNH: NGUYỄN CƯỜNG
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

Tài liệu tham khảo
1. Sắc lệnh số 234/SL ngày 14/6/1955 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chương I, Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng,

tôn giáo.
2. Nghị quyết số 25/NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
3. Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2003.
4. Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái thù địch, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập I.
6. Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2022, tr 90, 91.
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NGUYỄN TRẦN THÀNH*, NGUYỄN LÊ HÀ AN**

Tóm tắt: Phát triển du lịch văn hóa và bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống các
dân tộc thiểu số có tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau. Du lịch sẽ khó phát huy
hiệu quả kinh tế nếu tách rời với bảo tồn và khai thác có hiệu quả tài nguyên, di
sản văn hóa truyền thống. Ngược lại, di sản văn hóa truyền thống các dân tộc khó
được bảo tồn và phát huy nếu thiếu sự đầu tư, góp công sức của cộng đồng trong
gìn giữ. Bài viết đề xuất một số giải pháp bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống
các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa.

Summary: Developing cultural tourism, preserving and protecting traditional
cultures of ethnic minorities have reciprocal and mutual effects. Tourism will find it
difficult to promote economic efficiency if it is separated from the conservation and
effective exploitation of resources and traditional cultural heritage. In contrast, the
traditional cultural heritage of ethnic groups is difficult to preserve and promote
without the investment and contribution of the community in preserving. This article
proposes some solutions to preserve and protect the traditional cultures of ethnic
groups associated with the development of cultural tourism.
Từ khóa: Văn hóa truyền thống; bảo tồn văn hóa dân tộc; du lịch văn hóa; đồng bào dân tộc thiểu số; Việt Nam.
Keywords: Traditional culture; national culture preservation; cultural tourism; ethnic minority; Vietnam.
Nhận bài: 23/3/2023; Sửa chữa: 23/3/2023; Duyệt đăng: 3/4/2023.

Bảo tồn và giữ gìn văn hóa truyền thống
đồng bào dân tộc gắn với phát triển du
lịch: Một số thành tựu đạt được 

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

B�o t%n và gìn gi" v�n hóa 
truy�n th�ng các dân t�c g&n v�i
phát tri�n du l�ch v�n hóa
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Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Lô Lô, tháng 12/2022. 
ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp bảo tồn và giữ gìn văn
hóa truyền thống gắn với phát triển du
lịch văn hóa


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LÊ MẬU NHIỆM*

Tóm tắt: Tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ
quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đã đạt được nhiều kết quả, đặc
biệt đã xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường, thực hiện chức năng giám
sát, phản biện xã hội về những vấn đề liên quan. Bài viết đề xuất những giải pháp phát
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tuyên truyền để Nhân
dân hiểu rõ về tầm quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường và ứng
phó với biến đổi khí hậu.

Summary: Participating in environmental protection and response to climate change
is an important task of the Vietnam Fatherland Front at all levels and has achieved a
number of results, especially building point models on environmental protection,
performing the function of social supervision and criticism on related issues. This
article proposes solutions to promote the role of the Vietnam Fatherland Front at all
levels in propagandizing for the People to clearly understand the importance, tasks,
and solutions for environmental protection and response to climate change.
Từ khóa: Môi trường; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Environment; environmental protection, response to climate change; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 21/3/2023; Sửa chữa: 28/3/2023; Duyệt đăng: 6/4/2023.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các
cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức
trong hệ thống chính trị và Nhân dân đối
với phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong công tác bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

* Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy vai trò c	a M
t tr�n T� qu�c Vi�t Nam
trong công tác b�o v� môi tr��ng và �ng phó v�i
bi�n đ�i khí h�u giai đo�n hi�n nay
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhân
rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
trong công tác bảo vệ môi trường và ứng
phó với biến đổi khí hậu



52 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 236 (4/2023)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nâng cao hiệu
quả thực hiện chương trình phối hợp công
tác về bảo vệ môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu trong hình hình mới
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Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt
trận nhằm phát huy vai trò của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến
đổi khí hậu


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TRỊNH THỊ THANH*

Tóm tắt: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gần 14 năm
thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước,
xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, thúc đẩy sản xuất trong nước phát
triển. Cuộc vận động là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần
ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng, an sinh xã hội và sự phát triển
nhanh, bền vững của đất nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp
nhân dân cùng chung tay, góp sức tạo thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, xây
dựng thương hiệu hàng Việt trở thành niềm tự hào của người Việt Nam.

Summary: The campaign "Vietnamese people give priority to using Vietnamese
goods" after almost 14 years of implementation has achieved significant results,
promoting patriotism and developing the consumption culture of the Vietnamese
people, and boosting domestic production. The campaign is a righteous policy of the
Party and the State, contributing to stabilizing the macroeconomy, ensuring consumer
demand, social welfare, and the rapid and sustainable development of the country;
the participation of the entire political system and all social classes joining hands to
create a strong and widespread movement, building the Vietnamese brand into a
source of pride for the Vietnamese people."
Từ khóa: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; văn hóa tiêu dùng; tự tôn dân tộc; đại dịch Covid-19; phát triển
kinh tế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods; consumer culture; national pride; Covid-19
pandemic; economic development; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 20/3/2023; Sửa chữa: 23/3/2023; Duyệt đăng: 28/3/2023.

* Phó Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M
t tr�n T� qu�c Vi�t Nam đ'y m�nh
th
c hi�n cu�c v�n đ�ng “Ng��i Vi�t Nam
�u tiên dùng hàng Vi�t Nam”
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Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị
đánh giá kết quả cuộc vận động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

ẢNH QUANG VINH
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
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NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân,
là nơi ghi nhận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đối với Đảng và Nhà
nước. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai các
phong trào, các cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân thông qua Ban Công tác
Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở các khu dân cư. Trên cơ sở phối hợp với trưởng
thôn, nhiều Ban Công tác Mặt trận đã xây dựng được các mô hình tự quản trong
một số lĩnh vực, thu hút người dân tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền
làm chủ của Nhân dân.

Summary: The Front Working Committee in residential areas is the bridge
between the Party and the People, a place to record and reflect the thoughts and
aspirations of the People towards the Party and the State. In a number of creative
ways, the Vietnam Fatherland Front at all levels has deployed movements and
campaigns launched by the Front and its member organizations to people from all
walks of life through the Front’s Working Committee and branches of mass
organizations in residential areas. Based on the coordination with village chiefs,
many Front Work Committees have established self-governing models in certain
areas, attracting people to participate, promoting a sense of responsibility, and the
People’s right to mastery.
Từ khóa: Ban Công tác Mặt trận; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tự quản; quyền làm chủ của Nhân dân; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Front Working Committee; great national unity bloc; self-governance; residential areas; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 15/3/2023; Sửa chữa: 23/3/2023; Duyệt đăng: 29/3/2023.

* Phó Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao hi�u qu� ho�t đ�ng ph�i h�p 
c	a Ban Công tác M
t tr�n, xây d
ng 
kh�i đ�i đoàn k�t toàn dân t�c $ khu dân c�
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

Chú thích:
1. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2020.
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QUẢN THỊ THANH HẢI*

Tóm tắt: Phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền với Nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thông qua công tác này, Mặt trận vừa thực hiện trách nhiệm, vai trò là tập hợp ý
kiến, phản ánh của Nhân dân, đại diện cho Nhân dân kiến nghị với cấp ủy, chính quyền
tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, Mặt trận cũng thực hiện chức
năng giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tổ
chức đối thoại theo quy định, giám sát đối với giải quyết, trả lời kiến nghị của Nhân
dân sau đối thoại.

Summary: Coordinating in organizing direct dialogues between the heads of the Party
Committees and authorities with the People is an important task of the Vietnam
Fatherland Front. Through this work, the Front has both fulfilled its responsibilities
and role as gathering opinions and reflections of the People, representing the People
to propose to the Party Committees and authorities to participate in the building of the
Party and Government. In addition, the Front also performs the function of supervising
the responsibilities of the heads of the Party Committees and authorities in organizing
dialogues according to regulations, and supervising the settlement and reply to the
People's recommendations after the dialogue.
Từ khóa: Đối thoại; cấp ủy, chính quyền; Nhân dân; giám sát; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Dialogue; committees and authorities; the People; supervise; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 23/3/2023; Sửa chữa: 28/3/2023; Duyệt đăng: 3/4/2023.

Phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại trực
tiếp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với
cấp ủy, chính quyền các cấp 

* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hi�u qu� trong ph�i h�p t� ch�c đ�i tho�i gi"a 
ng��i đ�ng đ�u c�p 	y, chính quy�n v�i Nhân dân
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp phản
ánh, kiến nghị của Nhân dân phản ánh tại
hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân 

Giám sát trách nhiệm của người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền về tổ chức đối thoại
theo quy định, việc giải quyết, trả lời các
phản ánh, kiến nghị của Nhân dân 
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Một số giải pháp phát huy vai trò của Mặt
trận Tổ quốc tham gia phối hợp tổ chức
đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền với Nhân dân 



Chú thích:
1. Hà Nội: Theo số liệu thống kê trong 3 năm (2019-2021), tổng số cuộc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính

quyền địa phương với Nhân dân là 6.613 cuộc, trong đó người đứng đầu cấp ủy đã tổ chức 2.519 cuộc, người đứng đầu chính quyền
thực hiện tổ chức 4.094 cuộc. Tổng số người dân tham dự các cuộc đối thoại trực tiếp là 163.157 người; có 13.916 ý kiến phát biểu
tại hội nghị; đã có 13.615 ý kiến được tiếp thu, giải trình, giải quyết (đạt tỷ lệ 97,8%); tổng số đơn được tiếp nhận, xử lý là 8.864,
trong đó đã xử lý được 2.424 trường hợp liên quan đến tham nhũng, lãng phí. 

2. Thành phố Hồ Chí Minh: Theo số liệu thống kê trong 3 năm (2019-2021), tổng số cuộc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân là 647 cuộc, trong đó người đứng đầu cấp ủy đã tổ chức 305 cuộc, người đứng
đầu chính quyền thực hiện tổ chức 342 cuộc. Tổng số người dân tham dự các cuộc đối thoại trực tiếp là 51.436 người; có 2.394 ý
kiến phát biểu tại hội nghị; đã có 2.394 ý kiến được tiếp thu, giải trình, giải quyết (đạt tỷ lệ 100%). 
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* Thạc sĩ, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t s� góp ý hoàn thi�n d
 án
Lu�t Kinh doanh b�t đ�ng s�n
(s�a đ�i)

ĐẶNG THỊ KIM NGÂN*

Tóm tắt: Theo Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2022 thì dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua
vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Hiện nay, dự án Luật đang được Bộ Xây dựng
chủ trì soạn thảo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Summary: According to Resolution No. 50/2022/QH15 dated June 13, 2022 of the
National Assembly on the Law and Ordinance Development Program in 2023,
adjusting the Law and Ordinance Development Program in 2022, the project Law
on Real Estate Business (Amendment) will be submitted to the National Assembly
for comments at the 5th session (May 2023) and approved at the 6th session
(October 2023). Currently, the Law project is being drafted by the Ministry of
Construction and submitted to the National Assembly Standing Committee for
comments.
Từ khóa: Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); hoàn thiện pháp luật; góp ý; Bộ Xây dựng; Quốc hội.
Keywords: Law Project on Real Estate Business (amended); perfecting the law; comments; the Ministry of Construction;
the Congress.
Nhận bài: 28/3/2023; Sửa chữa: 29/3/2023; Duyệt đăng: 3/4/2023.
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Về tính minh bạch của thị trường 
bất động sản

Về kinh doanh bất động sản

Về điều tiết thị trường bất động sản
(Chương IX) 

Về chế độ công khai thông tin bất động sản
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Về các loại hình kinh doanh bất động sản
phát sinh trong thực tế

Về kiểm soát được giá bán của thị trường
bất động sản

Về hợp đồng kinh doanh bất động sản,
hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động
sản và việc áp dụng hợp đồng kinh doanh
theo mẫu 
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Về Sàn giao dịch bất động sản 

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới
bất động sản 

Về các biện pháp bảo vệ quyền của người
mua, thuê mua nhà ở hình thành trong
tương lai


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MAI PHAN DŨNG*

Tóm tắt: Từ bao đời nay, thờ cúng tổ tiên đã trở thành tập tục truyền thống, có vị trí
đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt
Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - biểu hiện cao nhất của tín ngưỡng thờ cúng
tổ tiên - là kết tinh của văn hóa dân tộc, được trao truyền và phát huy qua nhiều thế
hệ. Vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, những người con đất Việt năm châu
về thành kính dâng hương bái Tổ, tri ân công đức tiền nhân mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
- Lễ hội Đền Hùng.

Summary: For generations, ancestor worship has been a traditional custom that holds
a special position in the spiritual life of the Vietnamese people, contributing to the cultural
identity of Vietnam. The worship of Hung Kings - the highest manifestation of ancestor
worship - is the crystallization of the national culture, passed down and developed through
many generations. Every year on the 10th day of the third lunar month, Vietnamese
people from all over the world come to respectfully offer incense and pay tribute to their
ancestors' merits at the Hung Kings Anniversary - Hung Temple Festival.
Từ khóa: Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ hội Đền Hùng; đại đoàn kết toàn dân tộc; cội nguồn; đồng bào; Việt Nam.
Keywords: Hung King's death anniversary; Hung Temple Festival; great national unity; origin; people; Vietnam.
Nhận bài: 28/3/2023; Sửa chữa: 30/3/2023; Duyệt đăng: 6/4/2023.

Sức mạnh cội nguồn quy tụ đồng bào
khắp năm châu

* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Ng��i Vi�t Nam $ n��c ngoài tri ân
công đ�c t� tiên
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Thiết thực tri ân công đức tổ tiên

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam
ở nước ngoài tổ chức Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”, tháng 3/2023. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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

Tổ chức đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là hoạt động thường niên của Ủy ban Nhà nước về người
Việt Nam ở nước ngoài.

ẢNH: PV
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Các chính phủ, doanh nghiệp và xã hội nhận thức ngày càng rõ ràng về
trách nhiệm của mình trong việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu và tăng tốc
hành động để bảo đảm một tương lai xanh, thịnh vượng và công bằng. Đầu tư vào
một nền kinh tế xanh là con đường duy nhất để đạt được mục tiêu phát triển bền
vững trong tương lai.

Summary: Governments, businesses, and society are increasingly aware of their
responsibility to combat the climate crisis and accelerate action to ensure a green,
prosperous, and just future. Investing in a green economy is the only path to
achieving sustainable development goals in the future.
Từ khóa: Kinh tế xanh; bảo vệ hành tinh; Ngày Trái đất; năng lượng sạch; tương lai bền vững.
Keywords: Green economy; protect the planet; Earth Day; clean energy; sustainable future.
Nhận bài: 21/3/2023; Sửa chữa: 23/3/2023; Duyệt đăng: 3/4/2023.

Hãy đ�u t� cho hành tinh mãi xanh
vì t��ng lai b�n v"ng

Đầu tư cho năng lượng sạch
là hướng đi bền vững.

ẢNH: NTU
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Xe chạy bằng điện giúp giảm khí thải.
ẢNH: ENVIRONMENT AMERICA
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Cần khai thác nguồn năng lượng sạch từ mặt trời.
ẢNH: TECH REPUBLIC



Đầu tư vào nông nghiệp sạch để bảo vệ hành tinh.
ẢNH: NEW HOLLAND
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NGUYỄN QUANG BÌNH*

Tóm tắt: V.I.Lênin đã để lại di sản tư tưởng đồ sộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, có
giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở
khái quát sự vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển di sản tư tưởng của V.I.Lênin và
đánh giá tổng quan những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, bài viết đề xuất
một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

Summary: V.I. Lenin had left behind a vast and comprehensive intellectual legacy in
many fields, with profound theoretical and practical value for the world revolution and
Vietnam. Based on the generalization of the creative application, supplementation, and
development of Lenin's ideological legacy and the overall assessment of the
achievements after over 35 years of renewal, this article proposes some solutions to
continue developing and creatively applying Marxist-Leninist ideology and Ho Chi Minh's
thought in accordance with the reality in Vietnam.
Từ khóa: Di sản tư tưởng V.I.Lênin; chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cách mạng Việt Nam.
Keywords: V.I. Lenin's ideological legacy; Marxism-Leninism, Ho Chi Minh’s thought; Viet Nam's revolution
Nhận bài: 23/3/2023; Sửa chữa: 28/3/2023; Duyệt đăng: 3/4/2023.

Di sản tư tưởng lý luận của V.I.Lênin 

* Thạc sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Phát tri�n và v�n d�ng sáng t�o di s�n t� t�$ng
V.I. Lênin vào th
c ti!n cách m�ng Vi�t Nam
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Di sản tư tưởng của V.I.Lênin với thực tiễn
cách mạng Việt Nam
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

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.384.
2,3,4. V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 6, tr.336, 30, 32.
5. V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 41, tr.34.
6. V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 11, tr.281.
7,9,11. V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 39, tr.251, 309-310, 251.
8. V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 30, tr.160.
10. V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 37, tr.312-313.
12. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 1, tr.257.
13. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 2, tr.289.
14. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.563.
15,18. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I,

tr.103-104, 112.
16,17. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.88, 70.



77TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 236 (4/2023)

VŨ THỊ THU HÀ*

Tóm tắt: Những năm qua, hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả theo tinh thần vì lợi
ích của đoàn viên và người lao động, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở để có được
đông nhất đoàn viên công đoàn và người lao động được thụ hưởng, hưởng lợi từ các
hoạt động của tổ chức công đoàn. Trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn
ngày càng vững mạnh.

Summary: In recent years, the activities of the Trade Union of the Central Agency of the
Vietnam Fatherland Front have continued to innovate content and improve effectiveness
in the spirit of serving the interests of members and workers, focusing trade union activities
at the grassroots level to ensure unity of trade union members and workers can benefit
from the organization's activities. In the coming time, the Trade Union of the Central
Agency of the Vietnam Fatherland Front is determined to successfully implement the
resolutions of the Congress, excellently complete political tasks, and contribute to building
strong and robust trade union organizations and institutions.
Từ khóa: Công đoàn; đoàn viên; đổi mới; Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Trade Union; union members; renew; Trade Union of the Central Agency of the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 28/3/2023; Sửa chữa: 29/3/2023; Duyệt đăng: 6/4/2023.

* Thạc sĩ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đ�i m�i ho�t đ�ng Công đoàn c� quan Trung ��ng
M
t tr�n T� qu�c Vi�t Nam trong nhi�m k� m�i
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Công đoàn Ban Tổ chức - Cán bộ, cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
ẢNH: THẾ QUẢNG
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

Chú thích:
1. Vận động ủng hộ các loại quỹ lên đến gần 1 tỷ đồng, nhắn tin ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ “Vì người nghèo”. 
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